
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN  
Ngành: Giáo dục Mầm non, Khóa 62, hệ Vừa làm vừa học 
Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng 

Địa bàn tuyển sinh: Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh 
Đơn vị liên kết: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Nam Á 

 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐHV, ngày        tháng     năm 2021 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh) 

    

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chú 
1  Phạm Thị Kim Cúc 27/02/1986 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
2  Vũ Thị  Diệp 01/01/1994 Nữ Bình Thuận  
3  Trịnh Thị Hằng 15/04/1988 Nữ Hà Nam  
4  Nguyễn Thị Thanh Hoa 08/05/1996 Nữ Tiền Giang  
5  Trần Phạm Thiên  Hương 05/01/1994 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
6  Lê Thị Thái Hương 17/10/1976 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
7  Đinh Thị Hương  Lan 16/08/1998 Nữ Ninh Bình  
8  Trần Thị Bé Ngân 15/10/1986 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
9  Phan Thị Hồng Ngọc 04/06/1990 Nữ Long An  

10  Lê Trương Thị Quỳnh 01/02/1995 Nữ Quảng Trị  
11  Nguyễn Thị Xuân Thảo 24/08/1972 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
12  Nguyễn Thị Lệ Thảo 16/09/1988 Nữ Bình Thuận  
13  Phạm Thị Mộng Trinh 26/07/1985 Nữ Long An  
14  Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 10/09/1995 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
15  Phạm Ngọc Lan  Vi 11/09/1990 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  

Ấn định Danh sách trên có 15 sinh viên./. 
 
 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

TS. Trần Bá Tiến 
	

	 	



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN  
Ngành: Giáo dục Mầm non, Khóa 62, hệ Vừa làm vừa học 
Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp 

Địa bàn tuyển sinh: Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh 
Đơn vị liên kết: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Nam Á 

 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐHV, ngày        tháng     năm 2021 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh) 

    

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chú 
1  Nguyễn Thị Ngọc Ánh 24/09/1996 Nữ Long An  

2  Mã Hồng Châu 21/08/1989 Nữ Bình Dương  
3  Võ Ngọc Diễm 12/11/2001 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
4  Lê Thị  Diện 03/02/1978 Nữ Nghệ An  
5  Nguyễn Đào Mỹ  Diệu 23/06/2000 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
6  Nguyễn Thị Ngọc Hân 03/06/1997 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
7  Lê Thị Ngọc Hân 26/08/1995 Nữ Long An  
8  Nguyễn Thị Kim Hoa 18/03/1998 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
9  Nguyễn Thị Hồng 05/06/1992 Nữ Nghệ An  

10  Võ Nguyễn Huỳnh Hương 06/11/1996 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
11  Nguyễn Thị Hường 12/10/1992 Nữ Nghệ An  
12  Nguyễn Thị Mỹ Liên 07/09/1996 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
13  Trần Thị Thùy  Linh 18/03/1998 Nữ Long An  
14  Lê Thị Tuyết  Mai 17/05/2001 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
15  Nguyễn Ngọc Huỳnh Mai 12/02/2001 Nữ Long An  
16  Lê Thị Thảo  Minh 13/08/2001 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
17  Phạm Thu Minh 15/12/1998 Nữ Long An  
18  Hồ Thị Diễm My 01/11/1996 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
19  Nguyễn Thị Hạnh Nga 13/08/1986 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
20  Nguyễn Thị  Ngà 09/02/2001 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
21  Đinh Thị Kim Ngân 15/07/1999 Nữ Long An  
22  Trần Thị Tuyết Nhi 12/09/1998 Nữ Trà Vinh  
23  Hồ Thúy Quyên 01/09/1996 Nữ Long An  
24  Đặng Thị Thanh Thủy 03/08/1999 Nữ Long An  
25  Nguyễn Thị Thu Thủy 22/10/1995 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
26  Nguyễn Thị Huỳnh Trân 16/11/1997 Nữ Tiền Giang  
27  Nguyễn Thị Ngọc Trinh 28/10/1990 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
28  Nguyễn Thị Thu Trinh '19/03/1994 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
29  Nguyễn Thị Tuyết Trinh 10/04/1998 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
30  Phạm Thị Thu Trúc 18/05/2000 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  



TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chú 
31  Chế Thị Thanh Trúc 11/12/1999 Nữ Long An  
32  Nguyễn Thị Ánh Tuyết 22/05/2000 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
33  Nguyễn Thị  Út 28/03/1994 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
34  Đoàn Thị Tuyết Vân 04/03/1996 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
35  Phạm Thị Thu Vân 24/07/2001 Nữ Long An  

Ấn định Danh sách trên có 35 sinh viên./. 
 
 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

TS. Trần Bá Tiến 
	

	 	



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN  
Ngành: Giáo dục Mầm non, Khóa 62, hệ Vừa làm vừa học 
Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp 

Địa bàn tuyển sinh: Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 
Đơn vị liên kết: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Nam Á 

 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐHV, ngày        tháng     năm 2021 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh) 

    

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chú 
1  Đỗ Ngân Châu 18/11/1982 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  

2  Trần Thị Anh Đào 24/09/1985 Nữ Đồng Nai  
3  Huỳnh Thị Kim  Dung 20/11/1995 Nữ Đồng Nai  
4  Bùi Thị Thúy Duy 12/04/1999 Nữ Tiền Giang  
5  Phan Thị Mỹ Duyên 10/07/2000 Nữ Gia Lai  
6  Nguyễn Kỳ  Duyên 21/04/1999 Nữ Tiền Giang  
7  Phan Thị Cẩm  Giang 16/01/1994 Nữ Long An  
8  Võ Thị Ngọc Hà 18/11/1993 Nữ Bình Phước  
9  Đồng Thị Thu Hà 16/10/1978 Nữ Hà Tĩnh  

10  Nguyễn Thị Tuyết Hải 24/12/1986 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
11  Phùng Thị Phước  Hánh 15/02/1994 Nữ Phú Yên  
12  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 29/07/1997 Nữ Gia Lai  
13  Nguyễn Thị Mỹ  Hạnh 02/04/1994 Nữ Bình Định  
14  Hoàng Niê Hảo 17/02/1994 Nữ Đăk Lăk  
15  Nguyễn Thị Thu  Hiền 20/07/1989 Nữ Nghệ An  
16  Nguyễn Thị  Hiền 14/07/1997 Nữ Gia Lai  
17  Nguyễn Thị Phương Hoa 11/10/1998 Nữ Hà Nội  
18  Võ Thị Mỹ  Hoài 02/03/1991 Nữ Bình Định  
19  Bùi Thị Ngọc  Huệ 03/11/1988 Nữ Quảng Ngãi  
20  Đinh Thị Quỳnh Hương 02/06/2000 Nữ Thanh Hóa  
21  Nguyễn Thị Thúy Hường 24/03/1993 Nữ Bình Định  
22  Thái Thị Hương  Huyền 09/08/1996 Nữ Sóc Trăng  
23  Nguyễn Thị Thu  Huyền 12/02/1988 Nữ Quảng Ngãi  
24  Nguyễn Thị  Len 01/05/1987 Nữ Thái Bình  
25  Đỗ Thị  Liệu 17/01/1983 Nữ Thanh Hóa  
26  Lương Thị Lý 06/08/1993 Nữ Thanh Hóa  
27  Nguyễn Thị Hải Minh 01/06/1988 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
28  Lê Thị Mỹ  Mơ 20/10/1996 Nữ Bình Thuận  
29  Nguyễn Thị Thu  Nga 24/09/1980 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
30  Nguyễn Thị Thanh Ngân 21/07/1999 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  



TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chú 
31  Nguyễn Hải Nghi 26/06/1994 Nữ Cà Mau  
32  Trang Thị Bích  Ngọc 13/11/1982 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
33  Trần Thị  Nguyệt 22/06/1984 Nữ Nghệ An  
34  Trần Ngọc  Nhi 28/03/1988 Nữ Bến Tre  
35  Bùi Tuyết  Nhi 23/04/1998 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
36  Nguyễn Thị Huỳnh  Như 01/01/1996 Nữ Long An  
37  Nguyễn Phụng  Như 25/03/1993 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
38  Phan Thị Cẩm  Nhung 24/05/1996 Nữ Kiên Giang  
39  Phan Nguyễn Tuyết Nhung 11/09/1996 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
40  Huỳnh Thị Nhung 01/01/1980 Nữ Tiền Giang  
41  Đào Thị Thúy  Oanh 05/05/1991 Nữ Bình Định  
42  Phạm Thị  Phương 10/08/1988 Nữ Thanh Hóa  
43  Nguyễn Thị Hoài Phương 16/04/1992 Nữ Nghệ An  
44  Huỳnh Thị Thu  Phượng 22/10/1986 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
45  Huỳnh Thị Hạ Quyên 17/11/1996 Nữ Bình Định  
46  Nguyễn Thị Thuận Sang 06/04/1977 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
47  Chu Thị Tân 06/08/1977 Nữ Nghệ An  
48  Võ Thị Kim Thịnh 28/04/1988 Nữ Đăk Lăk  
49  Mai Thị  Thu 01/12/1989 Nữ Thái Bình  
50  Bùi Thị Minh             Thư 20/04/1987 Nữ Phú Yên  
51  Lê Thị Thứ 02/04/1984 Nữ Bình Định  
52  Lê Thị  Thường 21/05/1985 Nữ Thanh Hóa  
53  Đoàn Thị Thanh Thúy 15/05/1994 Nữ Long An  
54  Trần Thanh Thùy 01/06/1996 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
55  Nguyễn Thị Cẩm Tiên 01/04/1994 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
56  Nguyễn Thị Cẩm  Tiên 16/08/1995 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
57  Nguyễn Ngọc  Trâm 14/11/1987 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
58  Nguyễn Thị Ngọc Trâm 23/10/1997 Nữ Bình Dương  
59  Trần Thúy Trang 02/03/1986 Nữ Bà Rịa - Vũng Tàu  
60  Lê Thanh Tuyền 04/02/1979 Nữ Sông Bé  
61  Trần Thanh Tuyền 27/09/1993 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
62  Trần Thị Kim  Tuyển 20/10/1988 Nữ Bình Định  
63  Trần Thị Ánh Tuyết 16/06/1980 Nữ Hà Tĩnh  
64  Lê Thị  Viên 11/09/1996 Nữ Đắk Lắk  
65  Nguyễn Thị Tuyết Vui 01/06/1991 Nữ Đắk Lắk  
66  Nguyễn Thị Trường Vy 20/08/2000 Nữ Quảng Ngãi  
67  Trần Ngọc Đan  Vy 05/08/2000 Nữ Bình Dương  
68  Phạm Thị Hải Yến 02/02/1990 Nữ Nghệ An  

Ấn định Danh sách trên có 68 sinh viên./. 



 
 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

TS. Trần Bá Tiến 
	

	 	



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN  
Ngành: Giáo dục Mầm non, Khóa 62, hệ Vừa làm vừa học 
Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng 

Địa bàn tuyển sinh: Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 
Đơn vị liên kết: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Nam Á 

 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐHV, ngày        tháng     năm 2021 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh) 

    

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chú 
1  Lê Thị Kim  Bạch 02/11/1978 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  

2  Trang Thị Ngọc Bích 09/11/1985 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
3  Đỗ Thị Bình 24/11/1972 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
4  Lư Ngọc Hạnh 11/01/1985 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
5  Nguyễn Thị Kim  Hiếu 16/12/1986 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
6  Phan Thị Thiên Mai 30/10/1996 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
7  Nguyễn Thị Kim Phượng 04/03/1985 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
8  Lê Thị Bích  Thảo 01/01/1994 Nữ Bà Rịa – Vũng Tàu  
9  Quan Mỹ Trân 24/12/1981 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  

10  Nguyễn Hồ Dạ Trúc 13/06/1991 Nữ Tây Ninh  

Ấn định Danh sách trên có 10 sinh viên./. 
 
 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

TS. Trần Bá Tiến 
	

	 	



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN  
Ngành: Giáo dục Tiểu học, Khóa 62, hệ Vừa làm vừa học 
Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng 

Địa bàn tuyển sinh: Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 
Đơn vị liên kết: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Nam Á 

 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐHV, ngày        tháng     năm 2021 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh) 

    

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chú 
1  Nguyễn Thị Ngọc Ánh 28/03/1974 Nữ Gia Định  

2  Trần Lê Huyền Diệu 20/11/1999 Nữ Bình Định  
3  Thi Nhựt Đông 13/08/1997 Nữ Long An  
4  Nguyễn Hoàng Duy 22/12/1993 Nam Sóc Trăng  
5  Phan Thị Mỹ Duyên 17/01/1979 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
6  Hoàng Thị  Duyên 03/04/1992 Nữ Cần Thơ  
7  Nguyễn Thị  Gái 03/09/1972 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
8  Nguyễn Thị Ngọc Hân 30/04/1999 Nữ Long An  
9  Huỳnh Thị  Huệ 13/07/1969 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  

10  Nguyễn Thị  Hương 20/11/1978 Nữ Nghệ An  
11  Hồ Thụy Quế Hương 08/05/1973 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
12  Lê Ngọc Huyền 29/06/1997 Nữ Long An  
13  Võ Thị Thanh Huyền 18/01/1978 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
14  Nguyễn Hoàng Kim 26/10/1990 Nữ Long An  
15  Nguyễn Văn  Lâm 01/01/1978 Nam Cần Thơ  
16  Đặng Thị Mỹ Lệ 09/07/1973 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
17  Lâm Hoài  Liên 22/01/1992 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
18  Lê Thị Kim  Liên 19/10/1976 Nữ Đà Nẵng  
19  Phạm Thị Linh 06/01/1991 Nữ Đồng Nai  
20  Trương Thị Ánh Minh 04/11/1973 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
21  Trần Thị Tuyết Minh 17/05/1970 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
22  Nguyễn Thị Kiều My 05/01/1994 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
23  Phạm Thị Thu Ngọc 02/01/1980 Nữ Quảng Nam  
24  Nguyễn Thị Tuyết  Nhung 14/10/1976 Nữ Hải Phòng  
25  Ngô Thị Cẩm Nhung 27/09/1993 Nữ Bến Tre  
26  Hà Thị Nhung 04/10/1997 Nữ Đắk Lắk  
27  Trần Thị Phương  Oanh 26/11/1969 Nữ Bình Dương  
28  Lê Thị Phượng 29/10/1996 Nữ Quảng Ngãi  
29  Lê Đặng Phương  Thanh 08/07/1996 Nữ Long An  
30  Phạm Thu  Thảo 03/01/1996 Nữ Thái Bình  



TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chú 
31  Trần Thị Phương Thảo 29/08/1975 Nữ Đồng Nai  
32  Đặng Thị Thảo 06/06/1972 Nữ Tây Ninh  
33  Trần Thị Thu Thảo 07/04/1999 Nữ Lâm Đồng  
34  Phan Thị  Thiện 14/10/2000 Nữ Nghệ An  
35  Mai Thị Xuân  Thúy 25/10/1983 Nữ Bình Định  
36  Nguyễn Thị Mộng  Thúy 11/08/1974 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
37  Lê Thanh Thúy 03/07/1983 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
38  Nguyễn Thị  Thùy 20/07/1991 Nữ Phú yên  
39  Phạm Thị Thanh  Thùy 20/03/1995 Nữ Quảng Ngãi  
40  Nguyễn Thị  Thủy 29/01/1991 Nữ Hà Tĩnh  
41  Mai Thị  Thủy 27/10/1995 Nữ Lâm Đồng  
42  Phạm Thị  Tới 10/05/1995 Nữ Bình Định  
43  Trần Thị Thu Trang 20/06/1994 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
44  Nguyễn Thanh  Trúc 12/12/1976 Nữ Tiền Giang  
45  Trần Thị Ánh Tuyết 17/01/1992 Nữ Bình Thuận  
46  Ôn Thị Phượng Uyên 10/09/1980 Nữ An Giang  
47  Nguyễn Thị Hồng Vân 19/12/1993 Nữ Long An  
48  Nguyễn Phước Vinh 25/07/1995 Nam Tp. Hồ Chí Minh  

Ấn định Danh sách trên có 48 sinh viên./. 
 
 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

TS. Trần Bá Tiến 
	

	 	



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN  
Ngành: Giáo dục Tiểu học, Khóa 62, hệ Vừa làm vừa học 
Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp 

Địa bàn tuyển sinh: Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 
Đơn vị liên kết: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Nam Á 

 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐHV, ngày        tháng     năm 2021 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh) 

    

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chú 
1  Trương Lê Hoàng Anh 22/10/1994 Nữ Bình Dương  
2  Nguyễn Thị  Ánh 04/06/1986 Nữ Thanh Hóa  
3  Trương Trần Phương  Anh  15/12/1993 Nữ Tiền Giang  
4  Nguyễn Thị  Chinh 08/02/1976 Nữ Nam Định  
5  Nguyễn Thị Hồng Diệp 01/12/1979 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
6  Đào Thiên  Định 05/01/1996 Nam Tp. Hồ Chí Minh  
7  Hà Thị Ngọc  Dung 24/09/2000 Nữ Cà Mau  
8  Nguyễn Thị Lệ 10/06/1972 Nữ Quảng Trị  
9  Nguyễn Phi  Long 19/10/1991 Nam Tp. Hồ Chí Minh  

10  Đặng Thị Ngọc  Nhớ 13/02/1990 Nữ Bình Thuận  
11  Tăng Thị Kiều Phú 17/11/1992 Nữ Bình Định  
12  Phan Ngọc Thảo 01/08/1975 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
13  Hoàng Thị  Thu 03/11/1997 Nữ Thanh Hóa  
14  Lê Thị Phúc  Thủy 13/10/1989 Nữ Thừa Thiên Huế  
15  Hoàng Thị  Xuân 15/01/1985 Nữ Ninh Bình   
16  Lê Thị Hoàng Yến 05/02/1998 Nữ Đồng Nai  
17  Tăng Vĩ  Chí 03/07/1987 Nam Tp. Hồ Chí Minh  
18  Bùi Thị  Hòa 06/07/1998 Nữ Gia Lai  
19  Trần Thị  Liên 18/09/1993 Nữ Hà Nam  
20  Nguyễn Thị Thu Phương 02/09/1984 Nữ Hà Tĩnh  
21  Nguyễn Duy  Phương 12/10/1991 Nam Bình Thuận  
22  Trần Bùi Nhất  Thành 10/01/1985 Nam Tp. Hồ Chí Minh  
23  Lưu Hoàng Trân 02/06/2000 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
24  Nguyễn Thị Thu Vân 29/04/1988 Nữ Tây Ninh  
25  Nguyễn Hoàng Anh 26/03/1993 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
26  Nguyễn Quốc Bình 31/10/2000 Nam Kiên Giang  
27  Phạm Văn Cảnh 28/03/1999 Nam Tp. Hồ Chí Minh  
28  Lê Thị Chuyên 26/06/1996 Nữ Nghệ An  
29  Trương Thị Hằng 12/09/1999 Nữ Quảng Ngãi  
30  Phan Thị  Loan 17/08/1990 Nữ Nam Định  



TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chú 
31  Phan Thanh Tâm 18/08/2000 Nam Tp. Hồ Chí Minh  

Ấn định Danh sách trên có 31 sinh viên./. 
 
 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

TS. Trần Bá Tiến 
	

	 	



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN  
Ngành: Giáo dục Mầm non, Khóa 62, hệ Vừa làm vừa học 
Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp 

Địa bàn tuyển sinh: Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 
Đơn vị liên kết: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Nam Á 

 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐHV, ngày        tháng     năm 2021 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh) 

    

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chú 
1  Lê Thị Tố  Anh 29/05/1983 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
2  Phạm Ngọc Trâm Anh 19/06/1995 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
3  Nguyễn Thị Ngọc Bé 12/11/1986 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
4  Phạm Thị Mỹ  Duy 11/04/1993 Nữ Quãng Ngãi  
5  Võ Lê Thanh  Duyên 08/02/1997 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
6  Viên Thj Hà 06/07/1992 Nữ Đắk Lắk  
7  Vũ Ngọc  Hoa 20/11/1997 Nữ Đăk Lăk  
8  Đỗ Thị  Huệ 08/12/1989 Nữ Lâm Đồng  
9  Phùng Thị  Hương 27/02/1982 Nữ Phú Thọ  

10  Ngô Thị Ngọc  Huyền 27/03/1991 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
11  Phạm Thị Diệu Linh 06/12/1999 Nữ Đắk Lắk  
12  Đặng Thị Thanh  Loan 24/06/1991 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
13  Vũ Thị  Lương 08/09/1983 Nữ Nam Định  
14  Lê Thị Thanh  Ngọc 19/07/1992 Nữ Bình Định  
15  Trương Thị Kim Oanh 27/12/2000 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
16  Trần Thị Kiều  Oanh 15/08/1984 Nữ Đồng Tháp  
17  Nguyễn Ngọc Quỳnh 05/07/1999 Nữ Thanh Hóa  
18  Nguyễn Thị  Tâm 16/08/1990 Nữ Quảng Ngãi  
19  Trần Thị Phương Thão 06/09/1995 Nữ Huế  
20  Nguyễn Phước  Thuận 17/10/1984 Nữ Đồng Tháp  
21  Nguyễn Thị Kim  Thúy 14/04/1998 Nữ Bình Thuận  
22  Phạm Thị Diễm Thúy 30/05/1998 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
23  Nguyễn Ngọc  Trâm 14/10/1992 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
24  Nguyễn Thị Thùy Trang 27/03/1983 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
25  Nguyễn Thị Tú Trinh 13/04/1991 Nữ Đồng Tháp  

Ấn định Danh sách trên có 25 sinh viên./. 



 
 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

TS. Trần Bá Tiến 
	

	 	



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN  
Ngành: Giáo dục Mầm non, Khóa 62, hệ Vừa làm vừa học 
Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng 

Địa bàn tuyển sinh: Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 
Đơn vị liên kết: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Nam Á 

 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐHV, ngày        tháng     năm 2021 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh) 

    

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chú 
1  Nguyễn Thị Thúy An 20/01/1992 Nữ Trà Vinh  
2  Phùng Anh  Đào 27/01/1981 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
3  Lâm Cẩm  Hà 05/08/1976 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
4  Liêu Thị Huyền Hảo 15/03/1998 Nữ Long An  
5  Phạm Huy Thảo  Lệ 22/10/1988 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
6  Bùi Thị Kim  Ngân 21/04/1996 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
7  Huỳnh Thị Ánh  Nguyệt 19/04/1977 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
8  Trương Kim  Nương 14/11/1988 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
9  Phan Thị Thu Phương 05/09/1998 Nữ Đắk Lắk  

10  Trần Thị Thanh Thảo 14/01/1994 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  
11  Huỳnh Thị  Thu 18/03/1979 Nữ Tp. Hồ Chí Minh  

Ấn định Danh sách trên có 11 sinh viên./. 
 
 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

TS. Trần Bá Tiến 
	

	 	



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN  
Ngành: Giáo dục Mầm non, Khóa 62, hệ Vừa làm vừa học 
Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp Đại học 

Địa bàn tuyển sinh: Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 
Đơn vị liên kết: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Nam Á 

 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐHV, ngày        tháng     năm 2021 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh) 

    

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chú 
1  Võ Thị Hương 16/11/1996 Nữ Quảng Ngãi  

Ấn định Danh sách trên có 01 sinh viên./. 
 
 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

TS. Trần Bá Tiến 
	


